KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: “THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT”
LỚP 4 TUỔI C
NĂM HỌC 2025-2026
                    Thực hiện trong 4 tuần, từ ngày 05/1 /2026 đến ngày 30/01/2026
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	MT 5. Trẻ biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống:

	- Cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
- Sử dụng  khăn mặt, cốc uống nước  đúng cách.
- Một số thói quen, hành vi tốt trong ăn, uống :
+ Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kĩ.
+ Khi ăn không đùa nghịch, không làm đỏ vãi thức ăn.
+ Chấp nhận ăn rau và nhiều loại thức ăn.
+ Không uống nước lã.
Trẻ biết tự dọn bàn ăn, tự lấy và cất bát thìa đúng cách... (Montessori thực hành cuộc sống)
	Giờ ăn: Trẻ biết cầm thìa bằng tay phải, xúc ăn gọn gàng.
-Uống nước đúng cốc của mình.
ứng dụng Montessori thực hành cuộc sống.
Trẻ biết tự dọn bàn ăn, tự lấy và cất bát thìa đúng cách... (Montessori thực hành cuộc sống)

	MT7. Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm, một số hành động nguy hiểm, trường hợp nguy hiểm và gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp.
	- Nhận ra những con vật nguy hiểm và không nên đến gần.
+ KNS: Phòng tránh nhừng con vật hung dữ, nguy hiểm.
.

	- Hoạt động chiều.
KNS: Phòng tránh nhừng con vật hung dữ, nguy hiểm.
- Hoạt động đón trả trẻ:
 Trò chuyện với trẻ về 1 số con vật hung dữ
 để trẻ biết và không đến gần.


	MT9. Trẻ giữ được thăng bằng và biết kiểm soát được vận động cơ thể khi thực hiện vận động: Bước/Đi /chạy.


	- Đi/chạyđổi hướng vận động đúng tín hiệu vật chuẩn (4-5 vật chuẩn đặt dich dắc).
- Chạy chậm 60-80m
Ứng dụng Montessori
* Trò chơi vận động: 
- Bịt mắt bắt dê.
- Mèo đuổi chuột.
- Trời nắng trời mưa.
- Cáo ở ngủ à.
- Giao lưu trò chơi vận động, giao lưu erobic
	 Hoạt động học:
- Đi/chạyđổi hướng vận động đúng tín hiệu vật chuẩn (4-5 vật chuẩn đặt dich dắc).
- Chạy chậm 60-80m.
* Trò chơi vận động: 
- Bịt mắt bắt dê.
- Mèo đuổi chuột
Ứng dụng Montessori
Mọi lúc mọi nơi:
- Cáo ở ngủ à.
- Giao lưu trò chơi vận động, giao lưu erobic.



	MT10. Trẻ biết phối hợp tay-mắt trong vận động: Tung bắt/ đập bóng/ ném

	- Ném trúng đích đứng (1,5m x cao 1,2m) 
- Tung bóng lên cao và bắt bóng
Ứng dụng Montessori
* Trò chơi vận động: 
- Chuyền bóng.
- Ném bóng vào rổ.
- Ném bóng vào gôn.
- Ném vòng cổ chai
- Chuyền bóng
- Kẹp bóng bằng bụng
- Giao lưu trò chơi vận động, giao lưu erobic.









	Hoạt động học:

- Ném trúng đích đứng (1,5m x cao 1,2m) 
- Tung bóng lên cao và bắt bóng

Ứng dụng Montessori
* Trò chơi vận động: 
- Kẹp bóng bằng bụng
- Chuyền bóng.
Hoạt động ngoài trời:
- Ném bóng vào rổ.
- Ném bóng vào gôn.
- Ném vòng cổ chai
- Giao lưu trò chơi vận động, giao lưu erobic.

	Lĩnh vực phát triển nhận thức


	MT17.  Phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, nghe, ngửi, sờ.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng. Biết được tên, đặc điểm, lợi ích của con vật...











	- Phối hợp các giác quan để xem xét đặc điểm bên ngoài của con vật:
 + Động vật trong  gia đình
+ Động vật sống dười nước
+ Động vật trong  gia đình
+ Động vật trong rừng
+ Côn trùng và 1 số loại chim
* Ưng dụng Steam:
- Khám phá con gà, con vịt (Steam)...
-  Khám phá về con cá. (Steam)
ứng dụng Montessori:
-Tạo hình con vật từ các nguyên liệu khác nhau
- Trò chuyện sáng theo phương pháp Unís: Một số con vật nuôi trong gia đình.
	- Hoạt động học: 
- Trò chuyện sáng theo phương pháp Unís: Một số con vật nuôi trong gia đình.
Kpkh:
- “ Một số con vật sống dưới nước ”(ứng dụng sơ đồ minmap)
-  Một số con vật sống trong rừng.
-  Một số loài chim và côn trùng.
 Hoạt động góc:
-  Làm các con vật từ nguyên vật liệu mở.
 Đón trẻ: Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
 Hoạt động chiều:
- Khám phá con gà, con vịt (Steam)...
-  Khám phá về con cá. (Steam)
-Tạo hình con vật từ các nguyên liệu khác nhau (ứng dụng Montessori)

	MT18. Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán. Trẻ biết  sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản.
   
	-  Làm một số hoạt động thí nghiệm, trải nghiệm đơn giản
Ví dụ: Làm cho ván dốc hơn để ô tô đồ chơi chạy nhanh hơn 
+Thả vật chìm nổi. 
+Pha màu nước, pha đường, muối.
+ Trải nghiệm:  Pha nước chanh,...
Steam: 
+ Sự hòa tan của muối, đường.
-Thí nghiệm cá bơi trong nước
	Hoạt động ngoài trời:
+Thả vật chìm nổi. 
+ Trải nghiệm:  Pha nước chanh.
Steam: 
+ Sự hòa tan của muối, đường.
-Thí nghiệm cá bơi trong nước


	MT28. Quan tâm đến chữ số, số lượng . Sử dụng các số từ 1-5 để chỉ số lượng, số thứ tự. Nhận biết ý nghiã các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.










MT29. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10. 
Trẻ biết so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
.....................................




	- Ôn ố lượng 1,2
- Đếm đến 3, tao nhóm có số lượng 3, nhận biết chữ số 3 (số 3 tiết 1)
- Đếm đến 4, tao nhóm có số lượng 4, nhận biết chữ số 4 (số 4 tiết 1)
- Đếm đến 5, tao nhóm có số lượng 5, nhận biết chữ số 5 (số 5 tiết 1)
- Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
- Ứng dụng Steam , Montessori vào tổ chức các trò chơi



 - Đếm trên đối tượng  trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
- Mối quan hệ hơn kém nhau trong phạm vi 4 (số 4 tiết 2)





.....................................................
	+ Số 4 (tiết 1)
-Hoạt động góc:
Chơi trò chơi ôn luyện trong phạm vi 4 (Nối đúng nhóm số lượng 4, tô màu nhóm có 4 đối tượng, 
Tạo hình chữ số 4 (Ứng dụng Steam)

- Tìm nhóm có số lượng 4, tô màu số 4.


Hoạt động học:
Toán: Số 4 tiết 2
Hoạt động góc:
 Chơi 1 số trò chơi ôn luyện thêm bớt trong phạm vi 4 ( Thêm vào cho đủ số lượng 4, gạch bớt để có số lượng 4, tìm số lượng tương ứng với chữ số  4( Ứng dụng Montessori)
Hoạt động mọi nơi mọi lúc:
-Thêm bớt trong phạm vi 4
……………………………

Hoạt động học:
Toán : Sắp xếp theo quy tắc.


	MT31. Biết xếp tương ứng 1-1, ghép đôi
Nhận ra quy tắc sắp xếp của ít nhất 3 đối tượng và sao chép lại.




	- Xếp tương ứng 1-1, ghép đôi
- So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và xếp theo quy tắc.
	Hoạt động góc:
Xếp tương ứng 1-1, ghép đôi.

	MT37. Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại. Nói rõ để người nghe có thể hiểu. Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm..... Trẻ sử dụng được câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định.
	- Nói, thể hiện cử chỉ điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp.
- Trao đổi trả lời các câu hỏi với ngừời khác về đồ dùng đồ chơi, các con vật và cây cối...
- Nghe, sử dụng được các từ chỉ  đặc điểm, tính chất, công dụng, hoạt động.
- Nghe, hiểu nội dung các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định trong giao tiếp hằng ngày.
- Trả lời và đặt các câu hỏi: ai? cái gì? ở đâu? khi nào? để làm gì?.
-  Phát âm các tiếng có âm khó.
- Bày tỏ nhu cầu, tình cảm và hiểu biết của bản thân bằng các câu khác nhau.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi


	MT38. Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao...phù hợp với độ tuổi.
	-Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với chủ đề:
* Thế Giới Động Vật
+   Rong và cá (Phạm Hổ) Đàn gà con (Phạm Hổ), Ong và bướm (Nhược Thủy). Mèo đi câu cá (Thái Hoàng Linh), Tình Bạn( Trần Thị Hương)...

	Hoạt động học:
-Rong và cá (Phạm Hổ)
- Ong và bướm (Nhược Thủy)
Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
-Đàn gà con (Phạm Hổ)
- Mèo đi câu cá.
- Tình Bạn( Trần Thị Hương)...


	MT40. Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc. Trẻ biết bắt chước được giọng nói, điệu bộ của  nhân vật trong truyện
 - Trẻ thích nghe và xem những câu chuyện hoạt hình tiếng anh phù hơp với độ tuổi..
	Nghe cô kể chuyện và biết trẻ kể lại chuyện đã được nghe, có mở đầu, kết thúc, tập đóng kịch theo nội dung câu chuyện:
* Thế Giới Động Vật 
+ Cáo thỏ gà trống (Thu Thuỷ), Dê con nhanh Trí (Theo Báo Hoạ My), chú dê đen (Nguyễn Thị Yến), Ba chú lợn con ( Truyện nước ngoài) ...

	- Hoạt động học:
 Truyện: 
- Chú  dê đen (Nhà xuất bản giáo dục).(ứng dụng sơ đô minmap)
-Cáo thỏ gà trống (Thu Thuỷ)
- Mọi lúc mọi nơi:
-Ba chú lợn con(Admin)
-Dê con nhanh Trí (Theo Báo Hoạ My).


	MT52. Trẻ biết quan tâm và bảo vệ môi trường sống. Thích chăm sóc cây, con vật quen thuộc, không bẻ cành, bứt hoa. Biết rác đúng nơi quy định. Trẻ biết tiết kiệm điện, nước. 
	- Giữ gìn bảo vệ môi trường: Bảo vệ chăm sóc con vật 
- SEL: Tình yêu động vật
	
	Hoạt động chiều:
- SEL: Tình yêu động vật
Mọi lúc mọi nơi:
· Trò chuyện về các con vật.


	MT54. Trẻ chú ý nghe,  thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát bản nhạc.
- Thích nghe, hát theo, hát được một số bài hát tiếng Anh đơn giản, phù hợp với lứa tuổi
	- Trẻ chú ý nghe,  thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát bản nhạc theo chủ đề:
Nghe hát, nghe nhạc các bài theo chủ đề:
* Thế giới Động Vật
+ Chị ong nâu và em bé (Tân Huyền), Con chim vành khuyên (Hoàng Vân), Chim bay (Dân Ca Nam Trung Bộ), Lý con sáo sang sông (Dân Ca Nam Bộ), Bà còng. Tôm cá cua thi tài. gà gáy le te (dân ca cống khao), - Chú voi con ở Bản Đôn.
* Trò chơi âm nhạc:
- Nghe tiếng hát tìm đồ vật.
- Vòng tròn tiết tấu
- Cảm thụ tiết tấu nhanh chậm.
-Đấm Lưng theo nhạc.
- Ca sĩ dấu mặt.
- Những nốt nhạc vui.
- Ai đang hát.
- Tiếng hát ở đâu.
- Ai nhanh nhất
- Tai ai tinh
- Nghe giai điệu đoán tên bài hát
- Bịt mắt đoán tên bạn hát
- Bao nhiêu bạn hát...

	- Hoạt động học:
NH:
- Gà gáy le te. (dân ca cống khao).
- Tôm cá cua thi tài
- Chú voi con ở Bản Đôn
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
- Bà còng.

Lý con sáo sang sông (Dân Ca Nam Bộ),
* Trò chơi âm nhạc:
- Đấm Lưng theo nhạc.
- Ai nhanh nhất
- Những nốt nhạc vui.
- Nghe giai điệu đoán tên bài hát



	MT55. Trẻ Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát. Biết Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa). . 
Trẻ biết lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc. Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát
	- Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát, biết vận động một số bài hát qua các chủ đề.
+ Vận động theo ý thích khi nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
+ Sử dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
* Thế giới động vật
+ Gà trống mèo con và cún con, Thật là hay, Cá vàng bơi (Nguyễn Hà Hải), Đàn gà trong sân ( Nguyễn Văn Hiên),  chú thỏ con ( Xuân Hồng), Khám phá khu rừng.( Văn Phong)
- Biểu diễn cuối chủ đề Động vật

* Trò chơi âm nhạc:
- Vòng tròn tiết tấu
- Bước nhảy vui nhộn 
- Vận động theo nhịp điệu
- Vũ điệu hóa đá
- Tiết tấu vui nhộn.
-Nhịp điệu âm nhạc sam sam
- Đấm Lưng theo nhạc.
- Bước nhảy vui nhộn
- Ai nhanh nhất
- Những nốt nhạc vui.
- Rung chuông vàng
- Khiêu vũ
- Hát theo hình vẽ.
- I sam sam
- Vũ điệu sôi động
- Nghe thấu hát tài
- Ô cửa bí mật

	- Hoạt động học: 
+Dạy hát: 
- Đàn gà trong sân. ( Nguyễn Văn Hiên),  
- Chú thỏ con ( Xuân Hồng)
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 
- Khám phá khu rừng.( Văn Phong)
- Gà trống mèo con và cún con.
- Thật là hay,
- Hoạt động góc: 
Vận động các bài hát trong chủ đề.

- Biểu diễn cuối chủ đề Động vật
Bài hát tiếng anh: Mọi lúc mọi nơi
· Twinkle Twinkle Little Star
* Trò chơi âm nhạc:
- Đấm Lưng theo nhạc.
- Ai nhanh nhất
- Những nốt nhạc vui.
- I sam sam


	MT56. Thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên được cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình
Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm+ Làm đèn lồng.

	- Chỉ, sờ, ngắm nhìn  và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình
- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét:
* Các hoạt động ứng dụng Steam:
- Làm con vật sáng tạo từ lá cây   .+ Làm con trâu bằng lá mít; con chuồn chuồn bằng thìa sữa chua; con cá bằng lá; con rùa bằng đá... (Steam)

	Hoạt động góc
* Các hoạt động ứng dụng Steam:
- Làm con vật sáng tạo từ lá cây   .
+ Làm con trâu bằng lá mít.
+Làm  con chuồn chuồn bằng thìa sữa chua.
+Làm con cá bằng lá.
+Làm  con rùa bằng đá...

	MT 57. - Tô, vẽ phối các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành sản phẩm có màu sắc và bố cục; Xé, cắt dán theo đường cong.... thành sản phẩm có màu sắc, bố cục

	- Tô, vẽ phối các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành sản phẩm có màu sắc và bố cục:
+ Vẽ và tô màu con mèo
+Vẽ và tô màu con bướm
+ Cắt dán con vật sống dưới nước.

*Thủ công:
+ Xé dán đàn cá
+ Gấp con thỏ.









	-Hoạt động học:
+ Vẽ và tô màu con mèo
-Hoạt động chiều:
- Xé dán con vật sống dưới nước.
- Vẽ và tô màu con bướm.         
Hoạt động góc:
-* Các hoạt động ứng dụng Steam:
- Làm con vật sáng tạo từ lá cây   .
+ Làm con trâu bằng lá mít.
+Làm  con chuồn chuồn bằng thìa sữa chua.
+Làm con cá bằng lá.
+Làm  con rùa bằng đá...
Hoạt động chiều
*Thủ công:
+ Xé dán đàn cá
+ Gấp con thỏ


	MT58. Biết cách làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết. 
	- Sử dụng các kỹ năng làm  lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm:
+ Nặn các con vật (ứng dụng montessori)




	Hoạt động góc và  hoạt động chiều.
+ Nặn các con vật (ứng dụng montessori)



	MT 61.  Ngoại ngữ: Nghe và trả lời được bằng cử chỉ, hành động, hoặc bằng 1-3 từ, một số mẫu câu đơn giản trong một số tình huống giao  tiếp đơn giản, quen thuộc. 
- Nghe và nhận diện, nhận biết được được một số từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hiện tượng, hành động đơn giản, quen thuộc với lứa
- Đọc theo được thành tiếng một số từ thông dụng khi xem tranh minh họa chỉ người, đồ vật, sự vật, hiện tượng và hành động đơn giản, quen thuộc, phù hợp với lứa tuổi trong phạm vi từ vựng được làm quen;
- Nhắc lại, đọc theo được một số bài vần, bài thơ; Hát theo, hát được một số bài hát đơn giản, phù hợp với lứa tuổi.
	Ôn luyện củng cố bài học cho trẻ
* Chủ đề Động vật:
- Từ vựng: cat → con mèo duck → con vịt dog → con chó horse → con ngựa sheep → con cừu cow → con bò
- Cấu trúc: Animals bird → con chim What animal is it? It's a … → Đây là con gì? Nó là con …
- Bài hát: Animals song

	Ôn luyện củng cố bài học cho trẻ
* Chủ đề Động vật:
- Từ vựng: cat → con mèo duck → con vịt dog → con chó horse → con ngựa sheep → con cừu cow → con bò
- Cấu trúc: Animals bird → con chim What animal is it? It's a … → Đây là con gì? Nó là con …
- Bài hát: Animals song


	MT 62. Aerobic:
   - Trẻ tập được các động tác đơn, động tác liên kết và làm quen với các động tác phối hợp, di chuyển đội hình, 7 động tác cơ bản Aerobic, làm quen với cách di chuyển và tự tin biểu diễn trước đám đông.
   - Trẻ nghe được nhịp nhạc, bài hát
 và thực hiện được các động tác theo nhạc.
   - Động tác thể dục: Tay, vai, vặn mình, lưng bụng, toàn thân, điều hoà, sóng thân,
   - Vũ đạo và nghệ thuật: làm quen với các bước nhảy (di chuyển kết hợp tay, di chuyển phối hợp 7 bước cơ bản).
   - Tư thế thể dục: Đứng - quỳ - ngồi - nằm.
   - Trẻ thực hiện được một số bài tập về độ dẻo, trẻ tập luyện cách hít thở và các động tác thăng bằng tĩnh: căng cơ, các tư thế cơ bản hỗ trợ động tác (tư thế nằm, ngồi, quỳ, đứng).
	- Ôn luyện củng cố bài học cho trẻ
 -Diễu hành, chạy bộ, nhảy co duổi, lắc hông, đánh tay: Rước đèn tháng tám, Vui đến trường, Đi học
- Nâng gối, đá chân, động tác kết hợp, diễu hành vỗ tay, chạy bộ đánh tay: Pikachu, Em bé khoẻ em bé ngoan
- Nhảy chéo chân trước sau Lunge, kết hợp nhảy co duỗi nâng gối, xoạc ngang: Liên khúc chú ếch con và con cào cào, Baby shark

	- Nhảy chéo chân trước sau lưng, kết hợp nhảy co duỗi nâng gối, xoạc ngang: Liên khúc chú ếch con và con cào cào, Baby shark



             Giáo viên                                                                         BGH
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     Nguyễn Thị Nhân                                                             Nguyễn Thị Vinh

KẾ HOẠCH  THỰC HIỆN TUẦN 17
 CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH
 Thực hiện: từ ngày 5/1 đến ngày 9/1/2026
	    Thứ
		Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
TDS,
ĐD
	- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần. Giáo dục trẻ chào hỏi lễ phép.Trao đổi với phụ huynh những điều cần thiết. 
- Thể dục sáng : Tập với bài: “ Đàn gà trong sân ”
- -   - Điểm danh, báo ăn.Trò chuyện với trẻ về chủ đề .	

	
Hoạt động học 

	LVPT NT
Trò chuyện sáng unit:“Một số vật nuôi trong gia đình”
.

	LVPT TC
Thể dục:
VĐCB:
 Chạy chậm 60-80m

TC: Mèo đuổi chuộ
	LVPTNT
Toán: số 4(t1)
	LVPTNN 
Truyện: Cáo thỏ gà trống
(steam)

	LVPPTM
DH:  Đàn gà trong sân. ( Nguyễn Văn Hiên), 

NH: “ Gà gáy le te”
( NDKH)
 TC: Ai nhanh nhất( NDKH)

	
Chơi, hoạt động ở các góc
                          
	Góc phân vai : Bán hàng các con vật, thức ăn gia súc, gia cầm, Bác sỹ thú y, Nấu ăn.
Góc xây dựng : Xây dựng trại chăn nuôi. Lắp ghép đường đi, hàng rào.
Góc học tập: Gắn thẻ tương ứng, nam châm thông minh,  bỏ đúng hình con vật, trò chơi zich zắc, cắp cua bỏ giỏ, ô ăn quan, Chơi trò chơi ôn luyện trong phạm vi 4 (Nối đúng nhóm số lượng 4, tô màu nhóm có 4 đối tượng, 
Tạo hình chữ số 4 (Ứng dụng Steam) Tìm nhóm có số lượng 4, tô màu số 4.
Góc nghệ thuật: Làm các con vật trong gia đình từ nguyên liệu mở,Vẽ nặn, xé dán về các con vật trong gia đình, vẽ bóng con vật.
* Các hoạt động ứng dụng Steam: Làm con trâu bằng lá mít.
Góc thiên nhiên: in hình con vật.


	
Chơi ngoài trời
	Hoạt động có mục đích: Làm con vật trong gia đình từ lá cây, quan sát tranh con bò,nhặt lá cây xếp hình con vật, tập erobic.  Trải nghiệm Thả vật chìm nổi. 
Trò chơi vận động: Cáo ơi ngủ à, bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột…
 Chơi tự do: Chơi tự do.

	Ăn -Ngủ
	- Nhắc trẻ vệ sinh trong ăn uống " Khi ho ngáp lấy tay che miệng"
- Rèn kỹ năng rửa tay lau mặt đúng cách, vệ sinh răng miệng sau khi ăn.
Ứng dụng thực hành cuộc sống:
Trẻ biết tự dọn bàn ăn, tự lấy và cất bát thìa đúng cách... (Montessori thực hành cuộc sống)	

	Hoạt động chiều
	- Cho trẻ thực hiện vở thủ công: Làm con gà
Hoạt động học:Tạo hình: Vẽ, tô màu con mèo(mẫu).
-  Khám phá con gà, con vịt (Steam).
- Cho trẻ làm các con vật từ nguyên vật liệu mở: Làm con trâu bằng lá mít, con gà bằng hộp sữa chua…(steam).

-  Vệ sinh nhóm lớp, nêu gương cuối tuần.
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KẾ HOẠCH  THỰC HIỆN TUẦN 18
 CHỦ ĐỀ : ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC.
 Thời gian thực hiện: từ ngày 12/1 đến ngày 18/1/2026
	    Thứ
		Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
TDS,
ĐD
	- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần. Giáo dục trẻ chào hỏi lễ phép.
- Thể dục sáng : Tập với bài: Chú ếch con
- -   - Điểm danh ,báo ăn.Trò chuyện với trẻ về chủ đề .	

	
Hoạt động học 

	LVPT TC: 
VĐCB:
- Đi/chạyđổi hướng vận động đúng tín hiệu vật chuẩn (4-5 vật chuẩn đặt dich dắc).
TC: Bịt mắt bắt dê
	LVPT NT
KPXH
“ Một số con vật sống dưới nước ”
	LVPTN
Thơ: Rong và cá



	LVPTTM
Tạo hình: Xé dán đàn cá.
(Montessori)

	LVPTTM:
Âm nhạc 
 VĐ: Cá vàng bơi (NDTT)    
NH: Tôm cua cá thi tài
( NDKH)
 TC : I Sam sam ( NDKH)

	Chơi, hoạt động ở các góc
                          
	Góc phân vai : Bán hàng các con vật, thức ăn gia súc, gia cầm, Bác sỹ thú y, Nấu ăn.
Góc xây dựng : Xây dựng trại chăn nuôi.Lắp ghép đường đi ,hàng rào.
Góc học tập: Đọc thơ, kể truyện về các con vật, bỏ đúng số lượng, nặn con vật theo ý thích,xem sách về con vật, nam châm tạo hình con vật, tìm chữ số 4, xếp tương ứng số lượng 4…
Góc nghệ thuật: Làm các con vật sống dưới nước từ nguyên liệu mở. Vẽ nặn xé dán về các con vật , múa hát về các con vật.
* Các hoạt động ứng dụng Steam:
+Làm con cá bằng lá.
+Làm  con rùa bằng đá...
Góc thiên nhiên: In hình con vật trên cát...

	Chơi ngoài trời
	Hoạt động có mục đích: Quan sát  con cá, xếp sỏi làm hình con vật, tập aerobic,  Trải nghiệm:  Pha nước chanh. Thí nghiệm cá bơi trong nước
Trò chơi vận động: Gắp cua bỏ giỏ, mèo đuổi chuột, cáo ơi ngủ à, gà vào vườn rau, trời nắng trời mưa…
Chơi tự do: Cho trẻ chơi với cầu trượt, đu rồng, bập bênh,…

	Ăn -Ngủ
	- Nhắc trẻ vệ sinh trong ăn uống.
- Rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.Trẻ biết lấy đồ dùng và cất đồ dùng trước và sau khi ngủ dậy.	

	Hoạt động chiều
	- SEL: Tình yêu động vật.
- Cho trẻ thực hiện vở thủ công: Cắt dán con vật dưới nước, xé dán đàn cá.
- Cho trẻ làm con vật từ bìa cát tông.
-  Khám phá về con cá. (Steam)
- Cho trẻ nghe 1 số bài hát về chủ đề động vật.
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TUẦN 19
 CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
 Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 19/1 đến ngày 23/ 1/2026.
	    Thứ
		Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
TDS,
ĐD
	- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần. Giáo dục trẻ chào hỏi lễ phép.Trao đổi với phụ huynh những điều cần thiết. 
- Thể dục sáng : Tập với bài: Chú voi con ở Bản Đôn
- -   - Điểm danh ,báo ăn.Trò chuyện với trẻ về chủ đề .	

	
Hoạt động học 

	LVPT TC 
Thể dục:
VĐCB:
- Ném trúng đích đứng (1,5m x cao 1,2m) 
Tc: - Kẹp bóng bằng bụng

	LVPTNT
KPXH
“ Một số con vật sống trong rừng ”
	LVPTNT
Toán: Số 4(t2)

	LVPTNN Truyện :
“ Chú dê đen(ứng dụng sơ đồ minmap)
	LVPTTM
Âm nhạc :
DH: “Chú thỏ con” (NDTT)
NH “ Chú voi con ở bản đôn”  (NDKH)
TC “ Những nốt nhạc vui” (NDKH)


	Chơi, hoạt động ở các góc
                          
	Góc phân vai : Bán hàng các con vật, thức ăn gia súc, gia cầm, Bác sỹ thú y, Nấu ăn.
Góc xây dựng : Xây dựng vườn bách thú. Lắp ghép đường đi ,hàng rào.
Góc học tập:  Chơi 1 số trò chơi ôn luyện thêm bớt trong phạm vi 4 ( Thêm vào cho đủ số lượng 4, gạch bớt để có số lượng 4, tìm số lượng tương ứng với chữ số  4( Ứng dụng Montessori. Nam châm, nặn mộ số con vật(ứng dụng Montessori), ghép tương ứng. Ghép hình nam châm, xếp tương ứng, nặn con vật bé thích…
Góc nghệ thuật: Làm các con vật trong gia đình từ nguyên liệu mở. Vẽ nặn xé dán về các con vật sống trong rừng, múa hát về các con vật 
Góc thiên nhiên: In hình con vật trên cát.

	Chơi ngoài trời
	Hoạt động có mục đích: Dùng hột hạt xếp con vật sống trong rừng, quan sát bầu trời, quan sát vườn rau, quan sát cây xoài, vẽ các con vật bằng phấn, Steam: Sự hòa tan của muối, đường
Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột, gà vào vườn rau, cáo ơi ngủ à, kẹp bóng bằng chân…
Chơi tự do: Cho trẻ chơi với cầu trượt, đu rồng, bập bênh…

	Ăn -Ngủ
	- Trẻ biết được cách chế biến một số món ăn đơn giản hàng ngày.
- Dạy trẻ sử dụng đúng từ: mời cô ăn cơm , mời bạn ăn cơm
- Rèn kỹ năng rửa tay lau mặt đúng cách, vệ sinh răng miệng sau khi ăn	

	Hoạt động chiều
	- Tổ chức trò chơi “ Bịt mắt bắt dê”, 
- Nặn con vật theo ý thích
- Cho trẻ cắt dán các con vật sống trong rừng.
- Cho trẻ thực hiện vở thủ công: Gấp con thỏ.
- LVPTTCXH:  KNS “ Bé phòng vệ trước những con vật nguy hiểm”.
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TUẦN 20
 CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ LOẠI  CHIM VÀ CÔN TRÙNG
 Thực hiện từ ngày 26/1 đến ngày 30/ 1/2026
	    Thứ
		Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
TDS,
ĐD
	- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần. Giáo dục trẻ chào hỏi lễ phép.Trao đổi với phụ huynh những điều cần thiết. 
- Thể dục sáng : Tập với bài: Chú voi con ở Bản Đôn
- -   - Điểm danh ,báo ăn.Trò chuyện với trẻ về chủ đề .	

	
Hoạt động học 

	LVPT TC 
Vđcb: - Tung bóng lên cao và bắt bóng

Tc: Chuyền bóng qua đầu.
	LVPTNT
KPXH
“ Một số loại chim và côn trùng ”
	LVPTNT
Toán : Sắp xếp theo quy tắc.

	LVPTTM
Âm nhạc :
Biểu diễn cuối chủ đề.
VĐ: Cá vàng bơi.
Hát: Đàn gà trong sân.
NH: Chú voi con ở Bản Đôn
Thơ: Rong và cá.
TC: Những nốt nhạc vui
	LVPTNN 
Thơ: Ong và bướm

	Chơi, hoạt động ở các góc
                          
	Góc phân vai : Bán hàng các con vật, thức ăn gia súc, gia cầm, Bác sỹ thú y, Nấu ăn.
Góc xây dựng : Xây dựng vườn bách thú. Lắp ghép đường đi ,hàng rào.
Góc học tập:  Nặn con vật bé thích.. Đọc thơ, kể truyện về các con vật, làm an bum, chơi trò chơi với chữ số, nam châm, ghép hình, tìm và khoanh tròn số 4, thêm bớt trọng phạm vi 4…
Góc nghệ thuật: Làm các con vật trong gia đình từ nguyên liệu mở.Vẽ nặn xé dán về các con vật sống trong rừng. Múa hát về các con vật, vẽ bóng con vật.
 * Các hoạt động ứng dụng Steam:
- Làm con vật sáng tạo từ lá cây   .
+Làm  con chuồn chuồn bằng thìa sữa chua.
Góc thiên nhiên: In hình con vật trên cát.

	Chơi ngoài trời
	Hoạt động có mục đích: Dùng hột hạt xếp con vật sống trong rừng, quan sát trò chuyện về thời tiết, quan sát vườn rau. Tô màu con vật trên đá,gỗ, làm con nhím bằng khoai tây và hạt hướng dương…
Trò chơi vận động: Thả đỉa ba ba, rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột, cáo và thỏ, gà vào vườn rau…
Chơi tự do: Cho trẻ chơi với cầu trượt, đu rồng, bập bênh,…

	Ăn -Ngủ
	- Trẻ biết được cách chế biến một số món ăn đơn giản hàng ngày.
- Dạy trẻ sử dụng đúng từ: mời cô ăn cơm , mời bạn ăn cơm
- Rèn kỹ năng rửa tay lau mặt đúng cách, vệ sinh răng miệng sau khi ăn	

	Hoạt động chiều
	-Tạo hình con vật từ các nguyên liệu khác nhau (ứng dụng Montessori)
- Cho trẻ vẽ tự do về các con vật.
- Cho trẻ thực hiện vở thủ công, vở chủ đề chủ điểm động vật. Nêu gương cuối tuần.
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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC SỨC KHỎE - VỆ SINH DINH DƯỠNG
ĐỘNG VẬT.
      
	Nội dung

	Mục đích yêu cầu
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả

	I.Nuôi dưỡng:
1.Ăn uống
* Ăn:
- Biết cách chế biến một số món ăn ở Trường mầm non
* Nước uống: 
Uống nước đầy  đủ theo nhu cầu.

* Hành vi văn  minh trong ăn  uống



2. Chăm sóc giấc ngủ:
-Ngủ đúng giờ,  đủ giấc

	
- Trẻ biết cách chế biến 1 số món ăn  đơn giản ở trường hằng ngày mà trẻ ăn như trứng luộc, thịt kho,……
-Biết cách chế biến 1 số món ăn đơn giản.


- 100% trẻ được uống nước đầy đủ trong ngày từ 1,6 – 2 lít.
- Trẻ biết tự uống nước theo nhu cầu của mình.

- 100% trẻ có một số nề nếp thói quen, hành vi văn minh trong ăn uống: Trẻ biết mời cô mời bạn trước khi ăn, khi ăn không ngậm thức ăn, không bốc thức ăn, khi ho biết lấy tay che miệng.

-Trẻ biết cùng cô chuẩn bị đồ dùng cho giờ ngủ như trải phản, chiếu, lấy gối theo ký hiệu của mình.

- Phòng ngủ mát mẻ, ánh sáng không làm  chói mắt trẻ. 
- Trẻ được ngủ đúng  giờ, đủ giấc, ngủ đủ giấc.

	- Cô lấy cơm, chia cơm cho trẻ, cô hỏi trẻ về 1 số món ăn hàng ngày ở trường mà trẻ được ăn.
- Cô cho trẻ nêu cách chế biến 1 số món ăn mà trẻ biết.

- Nhắc nhở trẻ uống nước theo nhu cầu của trẻ.
- Cô nhắc nhở các hành vi ăn uống bằng cách trò chuyện nhẹ nhàng với trẻ.
- Giáo dục trẻ một số thói quen lịch sự trong ăn uống.

- Trước khi trẻ ngủ cô cho trẻ nghe 1 số bài hát ru để trẻ dễ đi vào giấc ngủ.
-Trong khi trẻ ngủ cô luôn có  mặt để chăm sóc trẻ đảm bảo  an toàn cho trẻ.


	
Hoàn thành






- Hoàn thành tốt.




-Hoàn thành tốt






-100% trẻ biết làm 1 số việc tự phục vụ chuẩn bị cho giờ ngủ.
-Trẻ ngủ đủ giấc theo quy định.


	II. Vệ sinh:
1. Vệ sinh cá nhân 
a.Vệ sinh cô




b.Vệ sinh  cá nhân trẻ
Vệ sinh thân thể.






- Vệ sinh răng miệng


2.Vệ sinh đồ dùng.Vệ sinh môi trường
	- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, răng miệng sạch sẽ, có khẩu trang khi chia cơm cho trẻ, móng tay không để dài, nói năng nhẹ nhàng, lịch sự.
- Đồ dùng để đúng nơi quy định. Không dùng  chung của trẻ.
- 100% trẻ nhận đúng ký hiệu của mình
- 100 % trẻ biết thực hiện đúng các thao tác rửa tay.
- 100 % trẻ thực hiện đúng thao tác lau mặt.
-  Biết đánh răng sau khi ăn đúng cách .
- 100% biết vệ sinh rửa tay sau khi đi vệ sinh, sau khi chơi bẩn. 
- Trẻ biết đánh răng sau khi ăn 
-Biết thực hiện các bước đánh răng
+ VS đồ dùng đồ chơi
- 100 % trẻ biết sắp xếp đồ chơi gọn gàng ngăn nắp, không vứt rác bừa bãi, không bôi bẩn lên tường, lên bàn ghế.

+ Vệ sinh môi trường
- 100% trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ.
- Biết nhặt bỏ rác đúng nơi quy định.

	- Cô đến lớp đầu tóc gọn gàng, vệ sinh cơ thể sạch sẽ, cắt ngắn móng tay, khi chia cơm cho trẻ phải đeo khẩu trang
- Hàng ngày cho trẻ thực hiện các thao tác vệ sinh: Rửa tay, lau mặt,… sạch sẽ, đúng giờ.
- Nhắc nhở trẻ mọi nơi mọi lúc về giữ gìn vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ.


-Chú ý nhắc nhở trẻ đánh răng sau khi ăn cơm xong.

-Tổ chức cho trẻ đồ dùng đồ chơi vào chiều thứ 6 hàng tuần
- Giáo viên thường xuyên nhắc nhở trẻ thực hiện đúng theo yêu cầu.
- Nhắc nhở trẻ biết vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ.
	
- Hoàn thành tốt.




- 100 % trẻ nhận đúng ký hiệu của mình.

- Đạt chỉ tiêu đề ra.


- Hoàn thành tốt.


- Hoàn thành tốt





- Chưa đạt chỉ tiêu đề ra.


	III. Chăm sóc sức  khỏe
a, phòng bệnh: 




b, phòng dịch:





	
* Trẻ biết cách phòng tránh bệnh về đường hô hấp như viêm họng, sổ mũi, cảm cúm (không ăn đồ lạnh, đeo khẩu trang khi đi ra đường, mặc quần áo ấm khi trời lạnh…)

* Trẻ nhận biết một số biểu hiện của bệnh cảm cúm như sổ mũi, đau họng….và biết cách phòng tránh.
	* Xây dựng góc tuyên truyền về phòng tránh một số bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ. Thông qua nhóm lớp trao đổi với phụ huynh.
* Giáo dục trẻ nhận biết một số biểu hiện phòng chống dịch bệnh.
- Lồng nội dung giáo dục vào các hoạt động.

	
- Hoàn thành tốt.



- Hoàn thành tốt.


	IV. An toàn 
+ Thể lực



+Tinh thần

+ Tính mạng


+Trẻ khuyết tật

	- Đảm bảo an toàn về thể lực và sức khỏe:
-Biết ăn uống đảm bảo vệ sinh, đảm bảo sức khỏe.
- 100% trẻ được an toàn mọi lúc mọi nơi.
-Trẻ vui vẻ, hồn nhiên,  gần gũi, cởi mở với cô,  với bạn, mạnh dạn trong  giao tiếp
- 100% trẻ nhận biết cách thoát hiểm khi có cháy. Biết được 1 số việc làm để không bị lạc mẹ và biết cách xử lý nếu không may bị lạc.
-Trẻ được chăm sóc theo tình hình sức khỏe của trẻ.
	- Cô luôn vệ sinh đồ dùng ăn uống sạch sẽ.

- Bao quát trẻ mọi lúc mọi nơi
- Trò chuyện thân mật với trẻ thường xuyên.

- Bao quát trẻ mọi lúc mọi nơi.
	- Hoàn thành tốt.


- 100% trẻ đảm bảo an toàn về mọi mặt.
 Đạt chỉ tiêu đề ra.


            Gíáo viên                                                                           BGH
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         Nguyễn Thị Nhân                                               Nguyễn Thị Vinh
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